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I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: LÊ THÀNH LONG Số định danh cá nhân: 011081000404 

2. Tên gọi khác:  Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  17/10/1981 

4. Nơi công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên  

6. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ.     Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục  

7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

8. Năm vào ngành Giáo dục: 2008 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 17 năm 4 tháng 

10. Số năm, tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn: Không 

11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy đủ 

định mức tối thiểu theo quy định: 15 năm 3 tháng  

12. Điện thoại liên hệ: 0904133877 

13. Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

Thời gian trực 

tiếp nuôi dạy, 

giảng dạy 

Từ ngày 20/9/2008 đến 

nay 6/12/2013 

Giáo viên - Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú tỉnh Điện Biên 
5 năm 3 tháng 

Từ 7/12/2013 đến ngày 

22/3/2016 

Đi học lớp Thạc sĩ tại trường Đại học 

Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 
0 năm 

Từ ngày 23/3/ 2016 đến 

tháng 16/10/2019  

Giáo viên - Chủ tịch Hội LHTN - Trường 

PTDTNT tỉnh Điện Biên 
3 năm 7 tháng  

Từ ngày 17/10/ 2019 đến 

tháng 10/1/2026 

Giáo viên - Trường PTDTNT tỉnh Điện 

Biên nay là Trường PTDTNT THPT tỉnh 

Điện Biên 

6 năm 3 tháng  



 

 

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH  ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

1. Về tư tưởng chính trị 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành nghiêm 

chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế Ngành. 

- Tiên phong, gương mẫu trong học tập Nghị quyết; thấm nhuần và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, có tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, kiên 

định bảo vệ đường lối của Đảng. 

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống 

- Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo: tâm huyết, tận tụy, lối sống trong 

sáng, giản dị, thực hành tiết kiệm. 

- Được đồng nghiệp tín nhiệm, học sinh kính trọng, phụ huynh tin yêu; kiên quyết 

đấu tranh chống tiêu cực và bệnh thành tích. 

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa 

tiêu biểu, sống chan hòa với nhân dân. 

- Kết quả xếp loại Đảng viên: Từ khi trở thành Đảng viên chính thức năm 2013 Tôi 

luôn thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng và học tập 

Nghị quyết của Đảng. Nêu cao tình thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Tôi luôn được 

xếp loại Xếp loại Đảng viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 4 năm liên tục từ năm 

2020 đến năm 2024 Xếp loại Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Kết quả đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: Tham gia các phong trào, hoạt 

động của nhà trường và các tổ chức trong đơn vị, thực hiện tốt trách nhiệm của cán bộ, 

nhà giáo; tích cực phối hợp trong các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường 

làm việc đoàn kết, dân chủ, hiệu quả. Trong quá trình công tác tôi đã có 12 năm xếp loại 

viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm xếp loại viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư vấn, hỗ trợ 

đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát 

triển năng lực nghề nghiệp; các hoạt động xã hội đã tham gia, đóng góp  

a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

Trong suốt 17 năm 4 tháng công tác, bản thân luôn khẳng định được năng lực chuyên 

môn vững vàng, là nhân tố nòng cốt trong việc đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường 

và ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên. Cụ thể: 

Công tác bồi dưỡng & Khảo thí: Tham gia ban ra đề, coi thi và chấm thi học sinh giỏi cấp 

trường, cấp cơ sở (bao gồm kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay). Đặc biệt, năm học 2025-

2026 tham gia Hội đồng ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10. 

Hướng dẫn nghiên cứu & Sáng kiến: Nhiều năm liền hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT 

(2014-2015, 2019-2020) và tham gia Hội đồng chấm sáng kiến, đề tài NCKH cấp trường. 

Phát triển đội ngũ & Chuyên môn tỉnh: * Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường 



 

nhiều năm (2017-2018, 2022-2023). Thành viên Ban giám khảo, Ban tổ chức Hội thi GVDG 

cấp trường. 

Được tin tưởng tham gia Tổ cốt cán chuyên môn cấp tỉnh và xây dựng cấu trúc đề thi HSG 

theo Chương trình GDPT 2018. 

Công tác tổ chức & Phát triển GD: Tham gia Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức 

của Sở GD&ĐT (2024-2025) và đóng góp ý kiến cho bản mẫu Sách giáo khoa mới (2025). 

Nâng cao năng lực: Tham gia tập huấn chuyên môn quốc tế (Vô địch Tin học Văn phòng Thế 

giới - MOSWC 2015). 

- Chất lượng giảng dạy: trong giai đoạn từ năm học 2008–2009 đến năm học 2024–

2025, chất lượng giảng dạy bộ môn luôn được duy trì ổn định, 100% học sinh đạt từ Trung 

bình trở lên, không có học sinh yếu. 

Tỉ lệ học sinh Khá – Giỏi tăng đều và bền vững qua các năm, từ 62,7% (năm học 2008-

2009) lên 96,9% (năm học 2024-2025), tăng 34,2%. Điều này phản ánh rõ hiệu quả của việc 

đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường bồi dưỡng học sinh, cũng như tinh thần trách nhiệm 

và tâm huyết trong công tác giảng dạy. 

Năm học 

Tổng số 

học sinh 

Xếp loại chất lượng giảng dạy bộ môn Tin học 
Tỉ lệ % từ  

TB trở lên 
Giỏi Khá TB Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

2008-2009 218 86 39,4 51 23,4 81 37,2 0 0 100 

2009-2010 224 97 43,3 56 25,0 71 31,7 0 0 100 

2010-2011 231 113 48,9 59 25,5 59 25,6 0 0 100 

2011-2012 236 124 52,5 57 24,2 55 23,3 0 0 100 

2012-2013 242 136 56,2 58 24,0 48 19,8 0 0 100 

2013-2014 238 143 60,1 53 22,3 42 17,6 0 0 100 

2014-2015 241 147 61,0 52 21,6 42 17,4 0 0 100 

2015-2016 229 152 66,4 39 17,0 38 16,6 0 0 100 

2016-2017 246 165 67,1 43 17,5 38 15,4 0 0 100 

2017-2018 233 159 68,2 38 16,3 36 15,5 0 0 100 

2018-2019 221 158 71,5 30 13,6 33 14,9 0 0 100 

2019-2020 247 179 72,5 37 15,0 31 12,6 0 0 100 

2020-2021 234 172 73,5 36 15,4 26 11,1 0 0 100 

2021-2022 249 201 80,7 29 11,6 19 7,7 0 0 100 

2022-2023 226 183 81,0 29 12,8 14 6,2 0 0 100 

2023-2024 217 185 85,3 23 10,6 9 4,1 0 0 100 

2024-2025 243 198 81,5 37 15,2 8 3,3 0 0 100 

Chất lượng bình quân các lớp giảng dạy từ năm 2008 - 2025 

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trực tiếp ôn luyện  đội tuyển HSG Tin học cấp 

tỉnh 109 giải (trong đó có 05 giải Nhì, 32 giải Ba, 72 giải khuyến khích). Đây là thành tích 

tiêu biểu đóng góp vào vị thế top đầu của nhà trường trong khối các trường THPT toàn tỉnh. 

Có nhiều học sinh tiêu biểu xuất sắc giành nhiều giải Nhì, giải Ba như: Vàng A 

Thu (2015); Lò Đại Thuỷ, Mào Văn Tứ (2014-2015); Tòng Văn Hùng (2016-2017); 



 

 

 

Màng Văn Nhượng, Mùa A Cở, Sùng A Vàng; (Năm 2018 - 2019); Lò Thị Lan; Lò Thị 

Hiền (2020 - 2021; 2021 - 2022) và Lò Mộc Thiên, Mùa Thị Hằng lớp 11 năm học 2022 

- 2023) và lớp 12 (Năm 2023 - 2024). Bảng kết quả cụ thể: 

TT Năm học HSG Khối Kết quả đạt được 

1 2009 - 2010 10 02 giải: 02 KK 

2 2010 - 2011 11 04 giải: 01 giải Ba; 03 KK 

3 2011 - 2012 10; 11 05giải: 01 giải Ba; 04 KK 

4 2012 - 2013 11; 12 06 giải: 02 giải Ba; 04 KK 

5 2013-2014 10; 12 06 giải: 02 giải Ba; 04 KK 

6 2014 - 2015 10; 11 06 giải: 01 giải Ba; 05 KK 

7 2016 - 2017 11;12 06 giải: 02 Ba; 04 Khuyến khích. 

8 2017 - 2018 11; 10 07 giải: 02 Ba; 05 Khuyến khích 

9 2018 - 2019 12;10 09 giải: 03 giải Ba; 06 giải KK 

10 2020 - 2021 10; 11 08 giải trong đó: 04 giải Ba; 04 KK 

11 2021 - 2022 11; 12 10 giải: 01 Nhì; 03 Ba; 06 KK 

12 2022 - 2023 11; 12 11 giải trong đó: 01 giải Nhì; 04 giải Ba; 07 KK 

13 2023 - 2024 10; 12 14 giải trong đó: 01 giải Nhì; 05 giải Ba; 09 KK 

14 2024 - 2025 10; 11 14 giải trong đó: 02 giải Nhì; 07 giải Ba; 05 KK 

 

- Các cuộc thi khác: Trực tiếp phụ trách và hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc 

thi, hội thi các cấp. Tôi luôn nỗ lực tìm tòi phương pháp hướng dẫn mới mẻ, hiệu quả 

để tối ưu hóa năng lực của học sinh. Hướng dẫn HS dự 13 cuộc thi (03 cấp Quốc 

gia, 10 cấp tỉnh), đạt 14 giải: 5 Nhất, 4 Nhì, 2 Ba, 3 KK (Cấp Quốc gia: 01 Nhất, 

01 KK, 10 bán kết). Các kết quả hướng dẫn tiêu biểu bao gồm: 

TT Năm học Tên cuộc thi Kết quả đạt được 

1 2014 - 2015 

Vận dụng kiến thức liên 

môn để giải quyết các tình 

huống thực tiễn 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt: 01 

giải Nhất cấp tỉnh. 

KHKT cấp tỉnh 
Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt: 01 

giải khuyến khích cấp Tỉnh. 

2 2015 - 2016 

Vận dụng kiến thức liên 

môn để giải quyết các tình 

huống thực tiễn 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt: 01 

giải khuyến khích Cấp tỉnh. 

Hội khỏe phù đổng toàn 

tỉnh năm 2015 

Huấn luyện viên đạt: 02 HCĐ bóng 

nam, nữ và 02 HCĐ bóng bàn nam. 

3 2016 - 2017 
Thành đoàn thành phố 

Điện Biên Phủ tổ chức 

 Huấn luyện viên đạt 01 giải nhì bóng 

đá nam thành phố Điện Biên Phủ. 



 

4 2017 - 2018 

KHKT cấp tỉnh 
Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  01 

giải ba cấp Tỉnh. 

ĐHTDTT ngành. 
Huấn luyện viên đạt giải ba môn bóng 

đá nam. 

Hội khỏe phù đổng  

toàn tỉnh năm 2017 

Huấn luyện đội Bóng đá nam - đạt 

01 giải khuyến khích. 

5 2018 - 2019 KHKT cấp tỉnh 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  01 

giải nhì cấp tỉnh; 01 giải nhà tài trợ cấp 

quốc gia 

6 2019-2020 

KHKT cấp tỉnh 
Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  

Đạt 01 giải nhì và 01 giải 4. 

Sáng tạo Thanh  

thiếu niên, Nhi đồng 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  01 

giải nhất cấp tỉnh, 01 giải nhất cấp 

quốc gia năm 2019. 

7 2020 - 2021 

KHKT cấp tỉnh 
Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  

Đạt 01 giải ba. 

Sáng tạo Thanh  

thiếu niên, Nhi đồng 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  

Đạt 01 giải nhì cấp tỉnh. 

8 2021 - 2022 

KHKT cấp tỉnh 
Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  

Đạt 01 giải nhất. 

Sáng tạo Thanh thiếu niên, 

Nhi đồng 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  

01 giải ba cấp thành phố; 01 giải nhì 

cấp tỉnh.  

Khởi nghiệp sáng tạo 

Do tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức đạt: 01 

giải nhất, 01giải khuyến khích. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên 

tổ chức được lựa chọn gửi tham dự thi 

vòng bán kết cấp quốc gia. 

cuộc thi khoa học sáng tạo do 

báo VNExPress tổ chức 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  01 

giải khuyến khích. 

9 2022 - 2023 

KHKT cấp tỉnh 
Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:  01 

giải nhì 

Sáng tạo Thanh 

 thiếu niên, Nhi đồng 

Giáo viên hướng dẫn học sinh đạt:   01 giải 

ba cấp tỉnh; 01 giải nhất cấp thành phố. 

10 2023-2024 

Hội khỏe phù đổng tỉnh 

năm 2024 

Huấn luyện viên đạt Giải nhì Môn 

bóng nam. 

Học sinh, sinh viên với ý 

tưởng khởi nghiệp 2024 

Giáo viên hướng dẫn học sinh hỗ trợ sản 

phẩm tham gia vòng bán kết quốc gia. 

- Cuộc thi dành cho giáo viên: Nhận thức rõ các cuộc thi, hội thi là cơ hội quý báu 

để khẳng định năng lực và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, tôi luôn tích cực hưởng ứng các 

phong trào do Bộ, Ngành và địa phương phát động. Với sự đầu tư nghiêm túc về thời gian và 



 

 

 

trí tuệ, tôi đã tham gia và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thành tích chung 

của nhà trường. 

Không ngừng nỗ lực rèn luyện và thử thách bản thân, tôi đã trực tiếp tham gia và đạt kết 

quả tích cực trong các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa - thể thao sau đây: Tham dự 

05 cuộc thi giành cho giáo viên (01 cấp Quốc gia, 04 cấp tỉnh), đạt 01 Nhất, 02 KK, 

01 Top 10/chung khảo. 

 

TT Năm học Tên cuộc thi Kết quả đạt được 

1 2012 - 2013 

Hội thi – Triển lãm đồ dùng, đồ 

chơi, TBDH tự làm tỉnh Điện Biên 

Lần thứ IV năm học 2012 - 2013. 

Đạt 01 giải khuyến khích  

2 2013 - 2014 

Thiết kế bài giảng điện tử E-

Learning, chủ đề “Dư địa chí Việt 

Nam” năm học 2013-2014. 

Đạt 01 giải Nhất  

3 2016 - 2017 

“An toàn giao thông cho nụ cười 

ngày mai” dành cho học sinh và 

giáo viên trung học phổ thông năm 

học 2016-2017. 

Đạt 01 giải khuyến khích 

4 2021 - 2022 
Xây dựng thiết bị dạy học số 

năm 2022. 

Đã có sản phẩm tham gia 

Vòng Chung khảo Quốc gia 

 

- Giáo viên cốt cán môn Tin học của tỉnh: Tôi không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên 

môn tại lớp mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục của tỉnh: 

Công tác chuyên môn: Trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cao 

cấp tỉnh; tham gia xây dựng ngân hàng đề thi, ma trận đề kiểm tra theo định hướng 

phát triển năng lực (Công văn 7991). 

Xây dựng học liệu số: Tiên phong ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, xây dựng 

website hỗ trợ giáo viên (matrande.io.vn) và các công cụ trực quan hóa kiến thức. 

Bồi dưỡng đội ngũ: Tham gia các hội đồng chuyên môn của Sở GD&ĐT; tổ 

chức các buổi chuyên đề, tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

cho đồng nghiệp trong cụm/tỉnh. 

Nghiên cứu khoa học: Chủ trì các đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; hướng 

dẫn học sinh tham gia và đạt giải tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh 

và quốc gia. 

Để đạt được hiệu quả thực tế, tôi tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm: 

Đổi mới phương pháp dạy học bằng công nghệ (STEM & AI) 

• Tích hợp STEM: Thiết kế các bài học gắn liền với thực tiễn giúp học sinh chủ 

động chiếm lĩnh kiến thức. 

• Ứng dụng AI: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa lộ trình học tập, giúp học sinh 

yếu nắm vững căn bản và thúc đẩy học sinh khá giỏi sáng tạo. 



 

Chuẩn hóa quy trình kiểm tra, đánh giá 

• Xây dựng hệ thống ma trận và đặc tả đề thi khoa học, bám sát chương trình GDPT 2018. 

• Sử dụng các công cụ đánh giá thường xuyên trực tuyến để nắm bắt kịp thời mức độ tiếp 

thu của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. 

b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và 

trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp. 

Bản thân là cốt cán môn Tin học của cụm của tỉnh, với tinh thần cầu thị và sẻ chia, 

tôi luôn chủ động phối hợp, tư vấn và hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. 

Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ những khó khăn trong giảng dạy mà còn cùng nhau bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.  Trong quá trình 

công tác, tôi luôn tích cực thực hiện vai trò tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt 

động giáo dục. Cụ thể: 

Tôi tham gia giảng dạy, bồi dưỡng Ứng dụng CNTT cơ bản cho 70 cán bộ, giáo 

viên và cán bộ, chiến sĩ, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, xếp loại Khá trở lên.  

Trực tiếp báo cáo, hướng dẫn chuyên đề Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng cho 41 cán bộ quản lý và giáo viên. 

Tham gia với vai trò giảng viên bồi dưỡng các Mô-đun 6, 7, 8 Chương trình 

GDPT 2018 cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán toàn tỉnh, hướng dẫn 

thực hành và đánh giá kết quả trên hệ thống LMS.  

Tư vấn, hỗ trợ 01 giáo viên môn Tin học tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh, kết quả đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

TT 
Tên nhiệm vụ/Chương 

trình bồi dưỡng 

Đối tượng & Số lượng 

cán bộ, giáo viên giúp đỡ 

Vai trò/ Kết quả 

đạt được 

1 

Lớp bồi dưỡng và thi cấp 

chứng chỉ Ứng dụng 

CNTT cơ bản Khóa 9 

(đợt 2, đợt 3) tại Trung 

tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

năm học 2018 -2019. 

33 học viên là cán bộ, giáo 

viên Ngành Giáo dục. 
Giáo viên giảng dạy, 

bồi dưỡng. 100% 

học viên đủ điều 

kiện cấp chứng chỉ 

xếp loại Khá trở lên 

37 học viên cho cán bộ, 

chiến sĩ Công an tỉnh 

Điện Biên. 

2 

Tập huấn chuyên đề 

"Nghiên cứu khoa học 

sư phạm ứng dụng" 

năm học 2019 - 2020 

Toàn thể CBQL và giáo 

viên trường PTDTNT 

Tỉnh Điện Biên 41 người. 

Trực tiếp báo cáo, 

hướng dẫn phương 

pháp nghiên cứu và 

cách viết báo cáo 

khoa học. 

3 

Bồi dưỡng Mô-đun 6, 7, 8 

Chương trình GDPT 2018 

năm học 2022 - 2023 

Đội ngũ GV và CBQL cốt 

cán cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh. 

Giảng viên bồi 

dưỡng, hướng dẫn 

thực hành và đánh 

giá kết quả hoàn 



 

 

 

TT 
Tên nhiệm vụ/Chương 

trình bồi dưỡng 

Đối tượng & Số lượng 

cán bộ, giáo viên giúp đỡ 

Vai trò/ Kết quả 

đạt được 

thành mô-đun trên 

hệ thống LMS. 

4 

Hỗ trợ tham gia Hội thi 

Giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh năm học 2023 - 2024 

01 giáo viên (Bà Phạm Thị 

Lan Hương - môn Tin học). 

Tư vấn bài dạy, 

thiết kế học liệu số. 

Kết quả: Đồng 

nghiệp đạt danh 

hiệu GVG cấp tỉnh. 

5 

Tập huấn bồi dưỡng cốt 

cán chuyên môn Tin học 

cấp Trung học năm học 

2025 - 2026 

Đội ngũ giáo viên cốt cán 

cụm chuyên môn, môn 

Tin học toàn tỉnh. 

Định hướng chuyên 

môn, cập nhật các 

phương pháp dạy 

học và kiểm tra 

đánh giá mới nhất. 

c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo 

Nhận thức rõ vai trò của nhà giáo không chỉ giới hạn trong khuôn khổ nhà trường, 

tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương và đơn vị. Tôi 

mong muốn đóng góp sức mình vào các phong trào chung, nhằm lan tỏa những giá trị 

nhân văn và thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển. Bản thân tôi 

luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Đảng, Chình quyền và các 

đoàn thể phát động tổ chức.  

Bản thân tôi cũng luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, đặc 

biệt là phong trào hiến máu. Từ năm học 2014–2015 đến năm học 2025–2026, tôi đã 12 

lần trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện. Đây không chỉ là hành động xuất phát từ 

trái tim mà còn là sự cam kết thực tế đối với sứ mệnh của người làm công tác nhân đạo 

– người cán bộ chữ thập đỏ trong môi trường giáo dục. Tôi đã  được 02 lần Hội Chữ thập 

đỏ thành phố Điện Biên Phủ tặng Giấy khen.  

- Bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Thiên thần Đông Nam Á trao 

tặng  nhóm tác giả" Giải pháp học chữ viết dân tộc Thái Việt Nam. Đây là sự ghi 

nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của nhóm trong việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa, ngôn ngữ dân tộc. Giải thưởng khẳng định tính thực tiễn và 

tiềm năng lan tỏa của giải pháp trong cộng đồng cũng như trong hệ thống giáo dục vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. 

- Thiết kế Website tự học bằng lái xe máy cho người dân tộc không biết chữ 

phổ thông tại Điện Biên. Website  này đã được Ban sản xuất các chương trình giải trí 

(VTV3) thực hiện phóng sự chuyên đề, ghi nhận là giải pháp nhân văn giúp đồng nghiệp 

và nhân dân vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận pháp luật. Xây dựng nền tảng số hỗ 



 

trợ học tập bằng âm thanh và hình ảnh trực quan, giúp người dân vượt qua rào cản ngôn 

ngữ. Giải pháp có tính nhân văn cao, hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng sâu, vùng xa 

trong việc tiếp cận pháp luật giao thông và nâng cao kỹ năng sống. Phóng sự đã được 

phát sóng trên kênh VTV3, giới thiệu như một tấm gương điển hình về sự sáng tạo và 

tinh thần cống hiến của nhà giáo cho cộng đồng. 

4. Tài năng sư phạm  

a) Tài năng sư phạm  

Luôn chủ động tự học, đi đầu trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển 

đổi số vào giảng dạy. Từ năm 2008 đến năm 2025, tôi đã chủ trì xây dựng 15 sáng kiến được 

Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận, trong đó có 02 sáng kiến được UBND Tỉnh công nhận 

phạm vi ảnh hưởng cấp Tỉnh, tiêu biểu: 

- Năm học 2020 - 2021: Sáng kiến “Hướng dẫn học sinh ứng dụng phần mềm WordPress 

để thiết kế Website “YÊU CHỮ DÂN TỘC THÁI VIỆT NAM”  nhằm gìn giữ và phát triển chữ 

viết dân tộc Thái ở trường PTDTNTT Điện Biên”, được công nhận Đạt cấp trường theo QĐ 

số: 55/QĐ-TPTDTNTT ngày 03/5/2021 và công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành 

theo QĐ số: 1954 /QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2021; Những giải pháp mà sáng 

kiến đưa ra đã góp phần quan trong hình thành cho HS năng lực hợp tác cho HS - một 

trong những năng lực chung cốt lõi, yêu cầu cần có với học sinh được xác định trong 

chương trình giáo dục Phổ thông hiện nay. Sáng kiến được thực hiện tại trường PTDTNTT, 

trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé, trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông  

- Năm học 2021 - 2022: Sáng kiến“Một số kinh nghiệm về hướng dẫn học sinh 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên”.  

Thực trạng trước khi áp dụng: Học sinh còn lúng túng về quy trình, kỹ năng viết báo 

cáo chưa chuẩn văn bản khoa học. Giáo viên đôi khi còn làm thay hoặc chưa có phương 

pháp tư vấn, định hướng rõ ràng. 

 Hiệu quả đạt được: 

• Nâng cao rõ rệt năng lực nghiên cứu cho cả giáo viên và học sinh; chuẩn hóa quy 

trình từ khâu hình thành ý tưởng đến trình bày kết quả. 

• Huy động được nguồn lực xã hội hóa và sự ủng hộ từ phụ huynh, cộng đồng. 

 Phạm vi ảnh hưởng: Áp dụng hiệu quả tại Trường PTDTNT tỉnh và triển khai thực 

nghiệm thành công tại các trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông. 

Các dự án được báo Giáo dục & Thời đại, báo Điện Biên Phủ đưa tin rộng rãi. 

Sáng kiến không chỉ dừng lại ở quy mô nội bộ mà đã trở thành bộ khung phương pháp 

luận cho hoạt động NCKH toàn tỉnh năm học 2021-2022: 

Quy mô áp dụng diện rộng: Trực tiếp đóng góp vào thành công chung của Cuộc thi KHKT 

cấp tỉnh với 118 dự án tham gia (92 dự án THPT và 26 dự án thuộc các Phòng GD&ĐT). 

Đa dạng hóa lĩnh vực: Phương pháp hướng dẫn của sáng kiến được chứng minh hiệu 

quả trên 15 lĩnh vực khác nhau.  Sức lan tỏa: Được áp dụng thử nghiệm và nhân rộng tại 

02 đơn vị đặc thù là Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé Với kết quả đạt 01 giải nhì 

và Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông Với kết quả đạt 01 giải nhì, 01 giải ba. 



 

 

 

Giá trị truyền thông: Hiệu quả của sáng kiến được minh chứng qua các bài viết, cuộc 

phỏng vấn chuyên sâu trên các cơ quan ngôn luận uy tín là Báo Điện Biên Phủ và Báo 

Giáo dục & Thời đại. 

- Năm học 2022 - 2023: Sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao chất lượng 

giảng dạy giáo dục địa phương qua website giaoducdiaphuongdienbien.com ở 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên”.  

Sáng kiến này là bước đột phá trong chuyển đổi số và học liệu số tại địa phương: 

Thực trạng trước khi áp dụng: Thiếu tài liệu giảng dạy chủ yếu sử dụng sách phô tô; 

phương pháp dạy học môn GDĐP còn đơn điệu, lý thuyết khô khan. 

Hiệu quả đạt được: Xây dựng hệ sinh thái học liệu số (Video, hình ảnh, trắc nghiệm) giúp 

học sinh nghèo dễ dàng tiếp cận SGK và tài liệu miễn phí mà không cần tải file nặng. Giải 

quyết triệt để tình trạng thiếu tài liệu cho cả 3 cấp học (Tiểu học, THCS, THPT). 

Thành tích đặc biệt: Sản phẩm lọt vào Vòng Chung khảo cuộc thi Thiết bị dạy học 

số cấp Quốc gia năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

Phạm vi ảnh hưởng: Lan tỏa giá trị đến các trường: THPT Phan Đình Giót, THPT huyện Điện 

Biên, PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo. Website trở thành công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá 

và đổi mới phương pháp dạy học tích cực trên toàn địa bàn tỉnh. 

- Năm học 2023 - 2024: Đột phá Chuyển đổi số và Bồi dưỡng mũi nhọn Thực 

hiện 02 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp 

Ngành (QĐ số 394/QĐ-SGDĐT):  

Về Chuyển đổi số (CĐS): Sáng kiến "Giải pháp thúc đẩy CĐS nâng cao chất lượng 

giáo dục" đã chuẩn hóa quy trình quản trị và dạy - học số. 

Phạm vi: Áp dụng tại Trường PTDTNT tỉnh và triển khai thực nghiệm tại 03 trường 

(PTDTNT THPT các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé). 

Hiệu quả: Xây dựng lộ trình CĐS phù hợp với đặc thù trường nội trú, giúp cán bộ, giáo 

viên làm chủ các công cụ quản lý và dạy học hiện đại. 

Về Bồi dưỡng HSG: Sáng kiến "Giải pháp ôn thi HSG môn Tin học lớp 11". 

Kết quả minh chứng: Đạt được 15 giải cấp Tỉnh (01 Giải Nhì, 05 Giải Ba, 09 Giải KK). 

Phạm vi: Lan tỏa đến trường THPT Phan Đình Giót và THPT huyện Điện Biên. 

Năm học 2024 - 2025: Tiên phong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) Thực hiện 03 

sáng kiến trọng tâm, tập trung vào các công nghệ mới nhất và đổi mới quản lý (QĐ xếp 

loại Đạt số 50/QĐ-PTDTNTT): 

Ứng dụng AI trong giáo dục: Sáng kiến "Nâng cao chất lượng dạy và học qua ứng 

dụng AI" là bước đi tiên phong tại địa phương. 

Hiệu quả: Giải quyết rào cản về nhận thức và kỹ năng sử dụng AI của giáo viên/học 

sinh; thay đổi tư duy giảng dạy từ truyền thống sang tương tác thông minh. 

Phạm vi: Được đánh giá rất cao tại các đơn vị thực nghiệm: PTDTNT THPT các huyện 

Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Mường Nhé. 

Đổi mới công tác chủ nhiệm: Sáng kiến "Xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 12C1", chuyển 

đổi từ quản lý hành chính sang giáo dục dựa trên trải nghiệm và cảm xúc tích cực. 



 

Chuyên sâu Tin học: Sáng kiến "Hệ thống bài tập Kiểu xâu ôn thi HSG Tin học lớp 

12", hoàn thiện kho học liệu chuyên sâu cho kỳ thi cấp Tỉnh và Quốc gia. 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, 

chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu  

khoa học (chủ trì) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại  

Năm 

nghiệm 

thu 

1 

Một số kinh nghiệm về hướng dẫn học sinh nghiên 

cứu khoa học kỹ thuật ở Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú tỉnh Điện Biên. 

Cấp tỉnh 

Quyết định số 

2349/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2022. 

2022 

2 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy 

giáo dục địa phương qua website 

giaoducdiaphuongdienbien.com ở Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên. 

Cấp tỉnh  

Quyết định số 

2070/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2023. 

2023 

 

- Bài báo khoa học: 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 340 kỳ 

2 tháng 10 - 2025: Xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy thời gian thực sử dụng 

thuật toán Yolov8. 

- Bồi dưỡng học sinh tài năng, năng khiếu: Hướng dẫn học sinh Khoàng Thị Chương và 

Lò Thị Kim đạt Giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc 

năm 2019. Góp phần khẳng định vị thế và lan tỏa phong trào NCKH trong học sinh dân tộc nội trú. 

5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo  

a) Số năm đạt danh hiệu giáo viên/giảng viên dạy giỏi:  

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 01 

- Giáo viên giỏi cấp trường: 02 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2018 
GVDG  

cấp trường 

Quyết định số 24/QĐ-TPTDTNTT ngày 6/4/2018 

của Hiệu trưởng trường PTDTNTT 

2 2023 
GVDG  

cấp trường 

Quyết định số 63/QĐ-PTDTNTT ngày 10/04/2023 

của trường PTDTNT tỉnh Điện Biên. 

3 2024 
GVDG  

cấp tỉnh 

Quyết định số 142/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

b) Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua:  

- Chiến sĩ thi đua tỉnh Điện Biên: 01 

TT Năm 
Danh hiệu thi 

đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

1 2023 
CSTĐ  

cấp tỉnh  

Số 1592/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên 



 

 

 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở:  07 

TT Năm 
Danh hiệu thi 

đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

1 2012 CSTĐCS 
Quyết định số 1008/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 07 

năm 2012 của Sở GDĐT Điện Biên. 

2 2013 CSTĐCS 
Quyết định số 473/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 06 

năm 2013 của Sở GDĐT Điện Biên. 

3 2014 CSTĐCS 
Quyết định số 1922/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 06 

năm 2014 của Sở GDĐT Điện Biên. 

4 2019 CSTĐCS 
Quyết định số 2318/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 06 

năm 2019 của Sở GDĐT Điện Biên. 

5 2020 CSTĐCS 
Quyết định số 2808/QĐ-GDĐT ngày 31 tháng 8 

năm 2020 của Sở GDĐT Điện Biên. 

6 2021 CSTĐCS 
Quyết định số 1988/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 

năm 2021 của Sở GDĐT Điện Biên. 

7 2022 CSTĐCS 
Quyết định số 921/QĐ-GDĐT ngày 22 tháng 7 năm 

2022 của Sở GDĐT Điện Biên. 

 

c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 

- Bằng khen UBND tỉnh: 01 

TT Năm 
Hình thức, nội dung 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của 

quyết định khen thưởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2014 

Bằng khen 

Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2013-2014 

Số 149/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 7 năm 2014; UBND 

tỉnh Điện Biên 

2 2026 

Bằng khen 

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong 

công tác từ năm học 2014-2015 đến năm 

học 2024-2025 

Số 44/QĐ-TTg ngày 8 tháng 01 

năm 2026; Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 



 

d) Đóng góp xây dựng đơn vị  

Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ Tổ Văn – Tin, tôi luôn xác định việc xây dựng Đảng là 

nhiệm vụ then chốt. Tôi đã chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Nhà trường 

cùng các chi bộ bạn để duy trì mối quan hệ công tác nhịp nhàng, hiệu quả. Trong công tác điều 

hành, tôi luôn chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo không gian cởi mở để đảng viên, viên 

chức và người lao động mạnh dạn đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng Chi bộ trong sạch, vững 

mạnh. Nhờ sự đoàn kết và nỗ lực chung, Chi bộ Tổ Văn – Tin nhiều năm liền được xếp loại "Hoàn 

thành tốt" và "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". 

Bản thân tôi luôn gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi 

lồng ghép các nội dung này vào cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”, lấy đạo đức nhà giáo làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Với nền tảng kiến 

thức từ hệ Trung cấp Lý luận chính trị (tốt nghiệp loại Khá năm 2017), tôi luôn giữ vững lập 

trường tư tưởng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng và không ngừng tự trau dồi để nâng 

cao năng lực lãnh đạo, quản lý. 

Hoạt động Công đoàn và công tác nhân đạo, từ thiện: Trong công tác đoàn thể, tôi là một thành 

viên tích cực, nhiệt huyết trong mọi hoạt động do Công đoàn nhà trường phát động. Nhiều năm 

liền, tôi vinh dự nhận danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”. Không chỉ dừng lại ở việc 

tham gia, tôi còn tích cực vận động đồng nghiệp và học sinh hưởng ứng các quỹ nhân đạo như: 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, các đợt ủng hộ phòng chống thiên tai và dịch bệnh. 

Đặc biệt, từ tháng 9/2021 đến nay, trên cương vị Phó Chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường, 

tôi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. 

Kết quả ấn tượng với hơn 500 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện 

là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của tinh thần nhân ái. Những hành động này không chỉ giúp 

đỡ các bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo mà còn là bài học thực tiễn sâu sắc về truyền thống “tương 

thân tương ái”, giúp bồi đắp nhân cách cho thế hệ học sinh. 

Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên nhà trường, tôi luôn trăn trở làm sao để đổi 

mới phương thức tập hợp và giáo dục thanh niên. Tôi đã chỉ đạo và tổ chức nhiều phong trào gắn 

liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động như: trồng cây 

xanh tạo cảnh quan sư phạm, bảo vệ môi trường, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ, hay phối hợp 

tuyên truyền phòng chống cháy rừng đã trở thành hoạt động thường niên, thu hút đông đảo hội 

viên tham gia. 

Tôi luôn đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương 

Đoàn. Trong công tác quản lý, tôi chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương các tấm 

gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Việc đảm bảo 100% đoàn viên, hội viên tham gia 

học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng một thế hệ trẻ có 

hoài bão, có đạo đức và có trách nhiệm với cộng đồng. 

Những kết quả đạt được là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và 

sự phát triển vững mạnh của các tổ chức đoàn thể tại đơn vị. 

III. KỶ LUẬT: Không 



 

 

 

     Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Trung Hoàn 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

Lê Thành Long 

 


